
Nam Nữ

Trình độ đào 

tạo, bồi 

dưỡng

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

Đơn 

cam kết 

làm việc

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị trí việc làm dự 

tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

1 Đồng Xuân Lãm 20/5/1992
 Ân Hảo Tây, Hoài Ân, 

Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

01040

Chính 

quy

Học viện Y - 

Dược học 

Cổ truyền 

Việt Nam

Tiếng Anh bậc 2

Số hiệu: 

BSET2412671

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

IFI-004863

X

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y 

học cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

2
Trần Thị Thu 

Hường
26/8/2000

Kông Lơng Khơng, 

Kbang, Gia Lai

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

C0003887

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: E18722

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

C00237177

X
Khoa Ngoại - 

Phụ

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

3
 Lê Bùi Hoàng 

Cúc
20/8/1999

P. Bình Định, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

DA0526

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y Dược 

Cần Thơ

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 

0016626

 Ứng dụng  

CNTTCB

Số hiệu: 

0002673

X Khoa Nội 1

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

4
Bùi Thị Xuân 

Thương
29/3/1999

TT. Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

TTN.YK.001

937

Chính 

quy

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên

Tiếng Anh Toeic 

660điểm

Số hiệu: 

052199011186

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

TTN.TH.0027

37

X

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và phụ sản

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy 

Phước

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

5 Võ Thị Như Ý 07/8/2000
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

C0003949

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Thiếu Thiếu X Khoa Nội 2

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

6 Lê Thị Ánh Ngọc 26/01/1999
Phước Lộc, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

C0003681

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Thiếu

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

013326

X

Khoa Khám 

bệnh Đa khoa - 

cấp cứu

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

7
H' Nes Buôn 

Krông
22/4/2000

Dliêya, Krông Năng, 

Đắk Lắk

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

DND.6.0161

654

Chính 

quy

Trường Y 

Dược - Đại 

học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 

DND.F.0003908

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DND.I1.00612

47

X Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa

Dân tộc 

thiểu số

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

8
Lương Thị Bích 

Diễm
02/02/1999

Nhơn Tân, An Nhơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

DND.6.0142

149

Chính 

quy

Trường Y 

Dược - Đại 

học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 

E6000440

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DND.I1.00453

76

X
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

9
Phan Thị Mỹ 

Dung
19/4/1999

Phước Hòa, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

TTN.YK.002

121

Chính 

quy

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 

2023.B1.1187

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

TTN.TH.0039

54

X

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

và Chống độc

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy 

Phước

Bác sĩ đa 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

10
Phạm Thị Bích 

Ngọc
20/11/1999

Phường 7, Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu:

DND.6.0142

167

Chính 

quy

Trường Y 

Dược - Đại 

học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 04771

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DND.I1.00450

69

X
Khoa Khám 

bệnh

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

11
Bùi Nguyễn Xuân 

Tùng
05/3/1999

 Cát Chánh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu:

DND.6.0142

139

Chính 

quy

Trường Y 

Dược - Đại 

học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 04864

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DND.I1.00451

16

X Khoa Ngoại
Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

12
Nguyễn Thị Bích 

Nỡ
15/10/1995

Hoài Phú, TX. Hoài 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Số hiệu: 

C0003753

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 07191

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

0010309

X

Khoa Phòng, 

chống 

HIV/AIDS

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn 

thực phẩm

Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Con 

thương 

binh

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh )

Ghi 

chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC: 1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN (VÒNG 2)

 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2024



2

Nam Nữ

Trình độ đào 

tạo, bồi 

dưỡng

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

Đơn 

cam kết 

làm việc

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị trí việc làm dự 

tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh )

Ghi 

chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2

13 Đặng Thanh Tâm 20/4/1999
Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Số hiệu: 

C0003764

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: E12616

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

C00147887

X

Khoa Sức khỏe 

môi trường - 

Trường học

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn 

thực phẩm

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Không

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06

14
Nguyễn Phạm 

Hồng Nhung
01/11/1997

TT. Phù Mỹ, Phù Mỹ, 

Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền.

Số hiệu: 

C0003036

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 03288

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

009016

X Khoa Nội 1

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Con 

thương 

binh

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

15 Nguyễn Đình Văn 05/9/1999
P. Hoài Hương, TX. 

Hoài Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

020169

Chính 

quy

Trường Đại 

học Kỹ 

thuật Y - 

Dược Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 05415

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

0042149

X

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

và Chống độc

Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

16 Nguyễn Bảo Kha 08/6/2000
Nhơn Hậu, An Nhơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

020263

Chính 

quy

Trường Đại 

học Kỹ 

thuật Y - 

Dược Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 07117
Thiếu X Khoa Ngoại

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

17 Lương Gia Huy 12/11/2000
Mỹ Chánh, Phù Mỹ, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

TTN.YK.002

476

Chính 

quy

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 

TTN.E00102

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

015620

X
Khoa Khám 

bệnh

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Mỹ

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

18
Võ Thị Kiều 

Trang
01/4/1999

Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

DND.6.0142

135

Chính 

quy

Trường Y 

Dược - Đại 

học Đà 

Nẵng

Thiếu

Chứng chỉ Ứng 

dụng CNTTCB

Số hiệu: 

DND.I1.00486

56

X
Khoa Tim mạch - 

Nội tiết

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

19 Lê Trọng Tài 10/10/1995
Mỹ Quang, Phù Mỹ, 

Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

000264

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Thiếu Thiếu X
Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

20 Lê Thị Ngọc Trinh 10/12/1997
Tiên Sơn, Tiên Phước, 

Quảng Nam

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

C0003029

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: E11211

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

009254

X
Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

21
Phan Thị Cẩm 

Tâm
08/7/1991

P. Đông Vĩnh, TP. 

Vinh, Nghệ An

Bác sĩ Y học 

dự phòng.

 Số hiệu: 

C0003965

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Anh C

Số hiệu: 

A1878793

Tin học ứng 

dụng B

Số hiệu: 

A2184671

X

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

truyền nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng và An toàn 

thực phẩm

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Không

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06

22 Trần Bền Thơm 14/01/1995
Hoài Mỹ, TX. Hoài 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

000170

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh

 B2 (bậc 4)

Số hiệu: 0022250

Chứng chỉ Tin 

học

Số hiệu: 

QH402019015

18

X

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Nội 1

Bệnh viện Y 

học cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Con 

thương 

binh

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

23 Văn Dũng 31/8/1998
P. Nhơn Phú,TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa

Số hiệu: 

YDS.B1.000

904

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh

 bậc 3

Số hiệu: 0014677

Chứng chỉ 

CNTTCB

Số hiệu: 

T0000630

X Khoa Ngoại

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

24
Huỳnh Thị Thúy 

Linh
20/3/1995

Bình Nghi, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

C0001036

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Trung

bậc 3 (B1) 

Số hiệu: 

0019292

Chứng chỉ 

CNTTCB

Số hiệu: 

0988416

X
Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

25 Hồ Hữu Hiền 20/9/1992
Hoài Châu Bắc, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

034738

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y Dược 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh C

Số hiệu: 

A2764460

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

0188587

X

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục 

hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03



3

Nam Nữ

Trình độ đào 

tạo, bồi 

dưỡng

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

Đơn 

cam kết 

làm việc

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị trí việc làm dự 

tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh )

Ghi 

chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2

26
Lê Thị Thanh 

Hoài
31/8/2000

TT. Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

C.0003906

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Trung bậc 3 

(B1). 

Số vào sổ: 

21.B1.0060051

Thiếu X Khoa Nội - Nhi

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

27
Nguyễn Thị Hồng 

Diễm
20/8/1996

Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học 

Dự phòng

(Giấy chứng 

nhận tốt 

nghiệp tạm 

thời, Số 

693/GCN-

ĐHYD)

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y Dược 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Thiếu Thiếu X

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

truyền nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Không

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06

28
Nguyễn Phan 

Thanh Triết
26/8/1994

P. Hải Cảng, TP Quy 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học 

Dự phòng

Số hiệu: 

047443

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y Dược 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 001434

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

0047086

X

Khoa Phòng, 

chống bệnh 

không lây nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Không

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06

29
Nguyễn Trúc 

Phương
26/8/1999

Bình Tân, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

YDS.B3.000

466

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: E007032
Thiếu X Khoa Nội 1

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

30
Trương Quang 

Minh
30/8/2000

Vĩnh Quang, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Bác sĩ Đa 

khoa

Số hiệu: 

YKV.BS.001

843

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y khoa 

Vinh

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: ĐHVID 

00001959

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

001514

X

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

và Chống độc

Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn

Bác sĩ đa 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

31
Nguyễn Quốc 

Thịnh
28/01/1998

P. An Phú, TX. An 

Khê, Gia Lai

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

PNTU.BS/00

1033

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: E.011292
Thiếu X

Khoa Tim mạch - 

Nội tiết

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

32
Hồ Nguyễn Diệu 

Quyên
13/7/2000

 An Hòa, An Lão, Bình 

Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

C0003938

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Trung B1

Số hiệu: 

21.B1.006057

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

T0000917

X
Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức nang

Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài 

Nhơn

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

33 Trương Thanh Hà 25/10/2000
 Xã Nhơn Hậu, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

TTN.YK.002

213

Chính 

quy

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên

Tiếng Anh Bậc 4

Số hiệu: E007339

 Ứng dụng 

CNTTCN 

Số hiệu: 

TTN.TH.0037

88

X Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y tế  

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

34
Nguyễn Trọng 

Nghĩa
10/02/2000

 Bình Nghi, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

TTN.YK.002

296

Chính 

quy

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 

2024.61.0108

Ứng dụng 

CNTTCN 

Số hiệu: 

TTN.TH00362

3

X

Khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai 

mũi họng

Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

35 Đoàn Lê Phi Hà 07/10/2000
Nhơn Tân, An Nhơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa 

Số hiệu: 

300005

Chính 

quy

Trường Đại 

học Phan 

Châu Trinh

Tiếng Anh bậc 4 

Số hiệu: 06581

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

C00162237

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và phụ sản

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản

Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

36
Võ Đặng Nhất 

Duy
17/5/1997

P. Bình Định, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

NTTDS.1010

1987

Chính 

quy

Trường Đại 

học Nguyễn 

Tất Thành

Tiếng Anh C

Số hiệu: A031458

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

0257482

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

37
Nguyễn Minh 

Tuấn
21/8/1999

TT. Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học 

Dự phòng

Số hiệu: 

002734

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Thiếu

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

QH532023107

89

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, An toàn 

thực phẩm

Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Không

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06

38
Nguyễn Thị 

Hoàng Trúc
14/4/1988

 P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

004943

Chính 

quy

Trường Đại 

học Đại 

Nam

Tiếng Anh B. 

Số hiệu: B345118

Tin học ứng 

dụng B. 

Số hiệu: 

B160260

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22



4

Nam Nữ

Trình độ đào 

tạo, bồi 

dưỡng

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

Đơn 

cam kết 

làm việc

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị trí việc làm dự 

tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh )

Ghi 

chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2

39 Lê Hoàng Ngân 30/7/1996
P. Đập Đá, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

YDS.B3.000

246

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Thiếu Thiếu
Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

40 Lê Hanh Đệ 27/9/1999
Phước Thành, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y khoa 

Số hiệu: 

7200324

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Tiếng Anh bậc 3. 

Số hiệu: 06014

  Ứng dụng 

CNTT nâng 

cao. 

Số hiệu: 

N009415

Khoa Nội - Nhi

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy 

Phước

Bác sĩ đa 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

41
Nguyễn Hoàng 

Bảo Trâm
16/11/1999

TT. Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y khoa 

Số hiệu: 

7200390

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Tiếng Anh bậc 3. 

Số hiệu: 05917

Office word. 

Số hiệu: 

WX74P-4SoW

Khoa Nội - Nhi

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy 

Phước

Bác sĩ đa 

khoa

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

42
Trần Ngô Kim 

Hoàng
02/6/1999

 An Thạch, Tuy An, 

Phú Yên

Bác sĩ Y khoa 

Số hiệu: 

7200435

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Tiếng Anh bậc 3. 

Số hiệu: E016704

 Ứng dụng 

CNTTCB

 Số hiệu: 

012558

Khoa Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

43
Lê Thị Hồng 

Nhung
16/9/1995

P. Hoài Hương, TX. 

Hoài Nhơn, Bình Định 

Bác sĩ Y 

khoa.

Số hiệu: 

DM00001012

Chính 

quy

Trường Đại 

học Võ 

Trường 

Toản

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 0017279

Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

11230676

Khoa Điều trị 

nam

Bệnh viện Tâm 

thần

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

44
Nguyễn Ánh 

Tuyết
05/9/1999

P. Hoài Hương, TX. 

Hoài Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y 

khoa.

Số hiệu: 

7200399

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 05907

 Ứng dụng 

CNTTCB.

Số hiệu: 

012579

Khoa Nội - Nhi

Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

45 Đỗ Lê Vy 02/9/1999
TT. Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

020240

Chính 

quy

Trường Đại 

học Kỹ 

thuật Y - 

Dược Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 05212

 Ứng dụng 

CNTTCB.

Số hiệu: 

DND.I1.00413

68

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và phụ sản

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

46
Nguyễn Trung 

Tiến
18/5/1995

P. Quang Trung, TP. 

Quy Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

YKV.BS0019

80

Liên 

thông 

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y khoa 

Vinh

Tiếng Anh B

Số hiệu: 

A1916568

Tin học ứng 

dụng B

Số hiệu: 

A1788118

Khoa Bệnh phổi 

- Lao ngoài phổi 

- Phục hồi chức 

năng và Y học 

cổ truyền

Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi 

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

47
Nguyễn Lê Ngọc 

Hân
01/01/2001

 Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

DLH0502167

Chính 

quy

Trường Đại 

học Lạc 

Hồng

Hết hạn (Tiếng 

Anh Toeic 520 

điểm

Số hiệu: 393001

(ngày cấp 

14/5/2022)

Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DLH1200103

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

48
Ngô Thị Thảo 

Nguyên
06/3/1999

 Nhơn Lộc, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

DND.6.0142

168

Chính 

quy

Khoa Y 

Dược - Đại 

học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 

E6.000473

 Ứng dụng 

CNTTCB.

Số hiệu: 

DND.I1.00486

28

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

49
Nguyễn Thanh 

Sơn
05/3/1992

P. Nhơn Phú, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

C0002390

Liên 

thông 

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Trung bậc 3 

(B1)

Số hiệu: 0031427

Tin học ứng 

dụng B.

Số hiệu: 

A417643

Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

50 Nguyễn Ái Trinh 08/11/1993
 Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

015618

Chính 

quy

Trường Đại 

học Lạc 

Hồng

Tiếng Anh B

Số hiệu: A711004

Tin học B

Số hiệu: 9802

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22



5

Nam Nữ

Trình độ đào 

tạo, bồi 

dưỡng

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

Đơn 

cam kết 

làm việc

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị trí việc làm dự 

tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh )

Ghi 

chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2

51 Lê Thị Phương 22/8/1998
P. Trần Phú, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

DS01727

Chính 

quy

Trường Đại 

học Quốc tế 

Hồng Bàng

Tiếng Anh B1 

(bậc 3)

Số hiệu: E005312

Chứng chỉ tin 

học Mos 

Word, Excel, 

Power Point

Số hiệu: 

WMcMx-

Hahh; C4UV - 

XVHn; 

WNLFr - 

22XH

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

52 Lê Anh Thi 03/02/2001
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

DU000152

Chính 

quy

Trường Đại 

học Kỹ 

thuật Y 

Dược - Đà 

Nẵng

Thiếu

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DND.I1. 

0066452

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

53
Nguyễn Hoàng 

Minh
05/6/2001

P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, Bình 

Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

A000067

Chính 

quy

Trường Đại 

học Công 

nghệ Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Tiếng Anh bậc 3 

(B1)

Số hiệu: 0025824

Tin học Văn 

phòng nâng 

cao

Số hiệu: 

0020245

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

54 Lê Thị Thu Hiền 02/3/1987
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

DNC/BS.000

114

Chính 

quy

Trường Đại 

học Nam 

Cần thơ

Tiếng Anh bậc 3 

(B1 Vstep)

Số hiệu: 

C.017772

 Ứng dụng 

CNTT nâng 

cao

Số hiệu: 

0085142

Khoa Khám
Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa

Khoa Bệnh phổi - 

Lao ngoài phổi- 

Phục hồi chức 

năng và Y học cổ 

truyền

Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

55 Lê Đoàn Tú Uyên 11/11/1999
P. Quang Trung, TP. 

Quy Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

VTTUDM00

002740

Chính 

quy

Trường Đại 

học Võ 

Trường 

Toản

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 

E6000714

 Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

0011920

Khoa Ngoại, 

Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy 

Phước

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

56 Huỳnh Thị Thủy 01/7/1992
TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định

Dược sĩ đại 

học

Số hiệu: 

028858

Chính 

quy

Trường Đại 

học Nguyễn 

Tất Thành

Thiếu Thiếu
Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

57 Hoàng Xuân Vinh 13/12/2001

P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, Bình 

Định

Dược sĩ đại 

học

Số hiệu: 

YKV.DS 

000195

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y khoa 

Vinh

Thiếu Thiếu
Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

58
Đoàn Thị Diệu 

Khuê
19/02/1989

 Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

NTTDS.1020

0063

Liên 

thông

Trường Đại 

học Nguyễn 

Tất Thành

Tiếng Anh B

Số hiệu: 0044804

Tin học ứng 

dụng B

Số hiệu: 

0540782

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

59 Võ Công Anh 29/10/1995

P. Lý Thường Kiệt, 

TP. Quy Nhơn, Bình 

Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

025910

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Thiếu Thiếu
Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

60
Nguyễn Minh 

Thịnh
19/10/1998

 Tây Vinh, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

VTTUDM 

00002525

Chính 

quy

Trường Đại 

học Võ 

Trường 

Toản

Thiếu Thiếu Khoa Nội
Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn

Bác sĩ đa 

khoa
Khoa Nội

Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

61 Trần Hữu Tri 25/6/1995
An Hòa, An Lão, Bình 

Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

000339

Chính 

quy

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên

Tiếng Anh bậc 3

Số hiệu: 

2019B11065

Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

C00003982

Khoa Bệnh phổi 

- Lao ngoài phổi 

- Phục hồi chức 

năng và Y học 

cổ truyền

Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi 

Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa

Khoa Bệnh nghề 

nghiệp

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

62
Đinh Thị Thanh 

Hường
29/9/1994

An Hưng, An Lão, 

Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

D0003037

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y - 

Dược, Đại 

học Huế

Tiếng Anh B

Số hiệu: 

A1740324

Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

0349859

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học

Dân tộc 

thiểu số

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22



6

Nam Nữ

Trình độ đào 

tạo, bồi 

dưỡng

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

Đơn 

cam kết 

làm việc

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị trí việc làm dự 

tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh )

Ghi 

chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2

63
Huỳnh Nguyễn 

Ngân Hà
12/4/2000

P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

VTTUDM 

00003051

Chính 

quy

Trường Đại 

học Võ 

Trường 

Toản

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 0025848

Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

0020687

Khoa Bệnh phổi 

- Lao ngoài phổi 

- Phục hồi chức 

năng và Y học 

cổ truyền

Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi 

Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Khoa Điều trị nam

Bệnh viện Tâm 

thần

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

64
Đỗ Nguyễn Hoàng 

Lương
23/10/1995

P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, Bình 

Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

10661920220

5000016

Đại học Y 

khoa Zunyi 

(Cộng hòa 

nhân dân 

Trung Hoa)

Chứng nhận 

chương trình học 

tiếng Trung

 Tin học ứng 

dụng B

Số hiệu: 

A416041

Khoa Bệnh nghề 

nghiệp

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Bác sĩ đa 

khoa

Khoa Bệnh phổi - 

Lao ngoài phổi- 

Phục hồi chức 

năng và Y học cổ 

truyền

Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

65
Nguyễn Thị Mỹ 

Hiền
01/10/1992

 P. Nhơn Phú, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

YKV.BS0019

11

Liên 

thông 

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y khoa 

Vinh

Tiếng Anh B

Số hiệu: 

A108174

 Tin học ứng 

dụng B

Số hiệu: 

A213178

Khoa Điều trị 

nam

Bệnh viện Tâm 

thần

Bác sĩ đa 

khoa

Phòng khám đa 

khoa khu vực 

Phước Hòa

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy 

Phước

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

66
Đinh Thị Thúy 

Hồng
08/3/1994

P. Hoài Thanh, TX. 

Hoài Nhơn, T. Bình 

Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

019215

Chính 

quy

Trường Đại 

học Nguyễn 

Tất Thành

Tiếng Anh B

Số hiệu: 

A1173100

Tin học ứng 

dụng B

Số hiệu: 

A1561739

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

67 Nguyễn Vũ Kỳ 06/10/1995

P. Ghềnh Ráng, TP. 

Quy Nhơn, T. Bình 

Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

7300542

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Tiếng Anh C 

Số hiệu: 

A3101958

Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

0016938

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

68
Trần Tô Ngọc 

Thắm
15/11/2000

 Nhơn Hạnh, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

DND.6.0161

678

Chính 

quy

Trường Đại 

học Đà 

Nẵng

Tiếng Anh bậc 4

Số hiệu: 

DND.F.0003832

Ứng dụng 

CNTTCB

Số hiệu: 

DND.I1.00663

90

Khoa Nhi
Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

69
Trần Đình Nhật 

Duy
18/7/1995

P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Số hiệu: 

10063420198

00020

Chính 

quy

Trường Đại 

học Trung 

Y Dược 

Thiên Tân

Tiếng Trung bậc 4

Số hiệu: 

H42404029164

Chứng chỉ 

CNTTCB

Số hiệu: 

HVN34016

Khoa Nội nhi

Bệnh viện Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền

Không
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.04

70 Lê Văn Hùng 05/5/1991
Cẩm Thạch, Cẩm 

Thủy, Thanh Hóa

Bác sĩ Y khoa

Số hiệu: 

YKV.BS0019

19

Liên 

thông 

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y khoa 

Vinh

Tiếng Anh bậc 2

Số hiệu: 

BSET2413783

Chứng chỉ 

CNTTCB

Số hiệu: 

001558

Khoa Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài 

Nhơn

Bác sĩ đa 

khoa

Khoa Bệnh phổi - 

Lao ngoài phổi- 

Phục hồi chức 

năng và Y học cổ 

truyền

Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi

Bác sĩ đa 

khoa

Con 

thương 

binh

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

71 Phạm Minh Thư 20/02/2000
Tây Xuân, Tây Sơn, 

Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

BMU.D.0006

22

Chính 

quy

Trường Đại 

học Y Dược 

Buôn Ma 

Thuột

Tiếng Anh bậc 3 

Số hiệu: 

772/ĐHBMT-

TTNNTH-B1

Chứng chỉ 

CNTTCB

Số hiệu: 

BMU.CB.0006

39

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

72
Huỳnh Thị Ánh 

Tuyết
19/5/1994

P. Nhơn Bình, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

7301423

Liên 

thông

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Đại học Ngôn ngữ 

Anh

Số hiệu: 

DT/CN/10640

Tin học ứng 

dụng B

Số hiệu: 

A793169

Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

Tổng danh sách: 72 thí sinh



7

Nam Nữ

Trình độ đào 

tạo, bồi 

dưỡng

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Loại 

hình

đào tạo

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

Đơn 

cam kết 

làm việc

Vị trí việc làm 

dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Vị trí việc làm dự 

tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển

1 Đỗ Trúc Quỳnh 21/01/2000
Ân Phong, Hoài Ân, 

Bình Định

Dược sĩ Đại 

học

Số hiệu: 

7302258

Chính 

quy

Trường Đại 

học Duy 

Tân

Thiếu Thiếu
Khoa Dược - 

Vật tư Y tế

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Dược sĩ 

đại học
Không

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ

Ghi 

chú

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC: 2

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN (VÒNG 2)

 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2024 

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh )

Tổng danh sách: 01 thí sinh

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2

Đối 

tượng 

ưu tiên

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
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